
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 13/6/2025
H29.109-

250523-0205

CÔNG TY TNHH BÁNH KEM 

HOÀN HẢO

35 Cộng Hoà, Phường 4, 

Quận Tân Bình

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

29/05/2025 26/06/2025

2 13/6/2025
H29.109-

250527-0392

HỘ KINH DOANH MĂM MĂM 

BUNSIK  

37 Tân Hương, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

3 13/6/2025
H29.109-

250522-0411

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG GOGI HOUSE

Lô T27-T28, Tầng 3, 

Aeon Mall Bình Tân, Số 

1 đường số 17A, Khu phố 

11, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

29/05/2025 26/06/2025

4 13/6/2025
H29.109-

250523-0217

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 44 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Số A005 đường CN13-

DC8-DC13, Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

30/05/2025 27/06/2025

5 13/6/2025
H29.109-

250527-0210
HỘ KINH DOANH BI COFFEE

306 Thạch Lam, Phường 

Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
30/05/2025 27/06/2025

6 13/6/2025
H29.109-

250607-0348

HỘ KINH DOANH TẠ VĂN 

SANG

105/89 Nguyễn Thị Tú, 

Phường Bình Hưng Hoà 

B, Quận Bình Tân

Sơ chế và chế biến: 

hành, tỏi, gừng, ớt, 

sả

09/06/2025 24/06/2025

7 13/6/2025
H29.109-

250530-0411
HỘ KINH DOANH CABANA III

132-134-136-138-140 Bùi 

Viện, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

8 13/6/2025
H29.109-

250527-0111

CHI NHÁNH 1- CÔNG TY 

TNHH XÔI LONG TRANG

11E Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

9 13/6/2025
H29.109-

250527-0108

CHI NHÁNH 2- CÔNG TY 

TNHH XÔI LONG TRANG

84 Nguyễn Công Trứ, 

Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

10 13/6/2025
H29.109-

250523-0330

HỘ KINH DOANH BÁNH KHỌT 

DÌ NĂM

150/18 Nguyễn Trãi , 

Phường Bến Thành, Quận 

1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

11 13/6/2025
H29.109-

250520-0408

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 56 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Phòng 702, Tầng 7, Tòa 

nhà Central Plaza, số 17 

Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

02/06/2025 30/06/2025

12 13/6/2025
H29.109-

250523-0175

CHI NHÁNH SỐ 4 CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ MÊ RAU

448 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 05, 

Quận  3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

13 13/6/2025
H29.109-

250530-0319

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

CHÁO VINA BABY

Số 93 đường Trần Não, 

Khu phố 4, Phường An 

Khánh, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

14 13/6/2025
H29.109-

250513-0370
HỘ KINH DOANH MOMOCHA

175-177 Đỗ Pháp Thuận, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

15 13/6/2025
H29.109-

250527-0048

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

MINH HIẾU

66 Song Hành, Phường 

An Phú, Thành phố Thủ 

Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

16 13/6/2025
H29.109-

250531-0354

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PALM 

COFFEE & TEA – CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ - DU LỊCH DNV

L5-18 Tầng L5, Trung 

tâm thương mại Vincom, 

Tòa nhà Vincom Mega 

Mall Grand Park, 88 

Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Giải 

khát).

04/06/2025 02/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 13/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 13/6/2025
H29.109-

250527-0208

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 214 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

39A - 41 Đường Số 3, 

Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

04/06/2025 02/07/2025

18 13/6/2025
H29.109-

250527-0063

HỘ KINH DOANH TREND 

COFFEE

Số 03 đường Nguyễn 

Công Trứ, Phường Bình 

Thọ, Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

19 13/6/2025
H29.109-

250523-0243

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

AN PHƯỚC

286 Lê Hồng Phong, 

Phường 04, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

02/06/2025 30/06/2025

20 13/6/2025
H29.109-

250526-0208
HỘ KINH DOANH SOLE

8-10 Nguyễn Tiểu La, 

Phường 8, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

21 13/6/2025
H29.109-

250523-0269

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN - 

CÔNG TY TNHH THE H. 

KITCHEN

337 Nguyễn Thượng 

Hiền, Phường 10, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
02/06/2025 30/06/2025

22 13/6/2025
H29.109-

250527-0408

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT NƯỚC ĐÁ HÀ KIM THỦY

21A, đường Đặng Thị 

Bìa, ấp Trạm Bơm, Xã 

Tân Phú Trung, Huyện Củ 

Chi

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền
06/06/2025 04/07/2025

23 13/6/2025
H29.109-

250603-0164

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VIVA 

VINA - CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM XANH LONG AN

450/60 NGUYỄN THỊ 

NGÂU, ẤP 1, Xã Đông 

Thạnh, Huyện Hóc Môn

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
10/6/2025 08/07/2025

24 13/6/2025
H29.109-

250603-0128

HỘ KINH DOANH NEM 

NƯỚNG HUỲNH PHÁT

32/8M ấp Trung Đông, 

Xã Thới Tam Thôn, 

Huyện Hóc Môn

Chế biến nem 

nướng
10/6/2025 25/6/2025

25 13/6/2025
H29.109-

250603-0269

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HOA PHỐ

19 Tú Xương, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

26 13/6/2025
H29.109-

250519-0395
HỘ KINH DOANH NÂU FOOD

143 TÔN THẤT 

THUYẾT, Phường 15, 

Quận 4

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

27 13/6/2025
H29.109-

250528-0032
HỘ KINH DOANH KATI

15B/26 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

CỬA HÀNG ĂN 

UỐNG
04/06/2025 02/07/2025

28 13/6/2025
H29.109-

250522-0186

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH 

DI SẢN MATCHA KYOTO

24 Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

29 13/6/2025
H29.109-

250514-0150

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 359 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

18 Lê Lai, Phường Bến 

Thành, Quận 1

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

04/06/2025 02/07/2025

30 13/6/2025
H29.109-

250513-0177

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 261 - CÔNG TY 

TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

15C Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

04/06/2025 02/07/2025

31 13/6/2025
H29.109-

250526-0404

HỘ KINH DOANH TƯ CAO HỦ 

TIẾU MỰC

49D2 Chu Văn An, 

Phường 26, Quận Bình 

Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

32 13/6/2025
H29.109-

250526-0318

CÔNG TY TNHH GOOD 

MORNING TOUR VN

Cửa hàng số L6-0.09, Tòa 

nhà Landmark 6, Khu 

phức hợp Tân Cảng Sài 

Gòn (Vinhomes Central 

Park), số 720A Điện Biên 

Phủ, Phường 22, Quận  

Bình  Thạnh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

33 13/6/2025
H29.109-

250528-0141

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI LARIA

123 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

04/06/2025 02/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

34 13/6/2025
H29.109-

250516-0323

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

402  – CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM  

498 Nguyễn Văn Công, 

Phường 3, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

04/06/2025 02/07/2025

35 13/6/2025
H29.109-

250523-0155

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG HÀNG CUỐN

139 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (CỬA 

HÀNG) 

04/06/2025 02/07/2025

36 13/6/2025
H29.109-

250610-0327
HỘ KINH DOANH CHINH SÁNG

40/4G Phan Huy Ích, 

Phường 12, Quận Gò Vấp

Xay, đóng gói cà 

phê
10/6/2025 25/6/2025

37 13/6/2025
H29.109-

250527-0109

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ 

ĐỔNG Q6

2 ĐƯỜNG SỐ 9, Phường 

11, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

38 13/6/2025
H29.109-

250527-0200

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

VÂN NGHĨA MANOR

333 NGUYỄN VĂN 

LUÔNG, Phường 12, 

Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

39 13/6/2025
H29.109-

250528-0086

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

NGỌC TRÂM

45 Đinh Hòa, Phường 

Xóm Củi, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

40 13/6/2025
H29.109-

250528-0014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 43 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Số 4-4A Lê Quang Sung, 

Phường 2, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống "cửa 

hàng giải khát, 

bánh các loại"

06/06/2025 04/07/2025

41 13/6/2025
H29.109-

250512-0397
HỘ KINH DOANH GIA ĐỊNH

A12/4A ấp 1, Xã Tân 

Kiên, Huyện Bình Chánh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

42 13/6/2025
H29.109-

250605-0437
HỘ KINH DOANH MINH QUÂN

184/17/4 Bãi Sậy, Phường 

1, Quận 6
Chế biến muối tiêu 09/06/2025 24/06/2025


